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1. Thông tin về giảng viên:   

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC TÂM HUYÊN 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Thời gian, địa điểm làm việc: Đại học Nông Lâm Tp.HCM 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường và Tài nguyên, ĐH Nông Lâm Tp.HCM 

Điện thoại, email: 08-3722-0291; 0939-225-116, huenmt@hcmuaf.edu.vn  

Các hướng nghiên cứu chính: Hóa sinh học, Các quá trình sinh học, Vi sinh vật học trong đất và nước, Kim loại nặng: chức năng và độc tính, Độc chất học môi trường. 
2. Thông tin chung về môn học 

-  Tên môn học: Vi Sinh vật Môi trường (Environmental Microbiology) 

-  Mã môn học: 12105 

-  Số tín chỉ: 2

-  Môn học: Bắt buộc                       

-  Các môn học tiên quyết: Hóa sinh, Vi sinh Đại cương  

-  Các môn học kế tiếp: Công nghệ Sinh học Môi Trường 

-  Các yêu cầu đối với môn học (nếu có): 

-  Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 15 tiết 

+ Nghe giảng lý thuyết: 10 tiết 

+ Thảo luận: 5 tiết 

+ Thực hành/Thí nghiệm: 15 tiết 

+ Tự học: 15 tiết 

- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Công Môi trường và Tài nguyên 

3. Mục tiêu của môn học 

  Vi sinh vật Môi trường là môn học giúp sinh viên biết khái niệm vi sinh vật và các quá trình chuyển hóa các hợp chất trong đất và nước. Động học của phản ứng chuyển hóa các chất hữu cơ từ đơn giản đển phức tạp được thực hiện bởi vi sinh vật. Các giai đoạn phát triển của vi sinh vật cũng được đề cập qua môn học này. Qua các quá trình chuyển hóa nitơ, phosphore, và một số hợp chất khác, sinh viên có thể hiểu rõ được vai trò của vi sinh trong môi trường.  

Môn học làm rõ tầm quan trọng của vi sinh vật trong các quá trình chuyển hóa vật chất và ứng dụng chúng của chúng trong tự nhiên và trong thực tế. Tầm quan trọng của công nghệ  sinh học thực vật  đối với nông nghiệp và sự  đa dạng sinh học cũng như sự tái tạo nguồn cung cấp năng lượng từ các vật liệu sinh học cũng được đề cập đến trong môn học này. 

4. Tóm tắt nội dung môn học  
Nội dung môn học bao gồm:

 -  Những khái niệm và quy luật cơ bản về vi sinh vật môi trường 

-  Vai trò của vi sinh vật trong xử lý chất thải 

-  Các quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng bởi hoạt động của vi sinh vật trong môi trường 

-  Một số ứng dụng của vi sinh vật trong xử lý chất thải 

-  Vai trò của vi sinh vật trong các quá trình xử lý chất thải bằng hệ thống sinh thái. 

5. Nội dung chi tiết môn học 
Chương 1. Sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường

1.1. Sơ lược lịch sử phát triển của vi sinh vật

1.2. Vị trí của vi sinh vật trong sinh giới

1.3. Các dạng tồn tại của vi sinh vật
1.4. Sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường

1.4.1.  Môi trường đất và sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường đất 

1.4.1.1.  Môi trường đất

1.4.1.2.  Sự phân bố của vi sinh vật trong đất và mối quan hệ giữa các nhóm vi sinh vật

1.4.1.3.  Mối quan hệ giữa  đất, vi sinh vật và thực vật 

1.4.2.  Môi trường nước và sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường nước

1.4.3.  Môi trường không khí và sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường không khí

Chương 2. Khả năng chuyển hóa các hợp chất trong môi trường tự nhiên của vi sinh vật

1.1.  Vòng tuần hoàn cacbon trong tự nhiên

1.1.1 Sự phân giải cellulose

1.1.2. Sự phân giải tinh bột

1.1.3. Sự phân giải đường đơn

1.1.4. Sự cố định CO2 ở vi sinh vật

2.2.  Vòng tuần hoàn nitrogen trong tự nhiên

2.2.1. Quá  trình  amon hóa  

2.2.1.1.  Sự amon hóa urea 

2.2.1.2.  Sự amon hóa protein 

2.2.2.  Quá trình nitrate hóa 

2.2.2.1.  Giai đoạn nitrite hóa 

2.2.2.2.  Giai đoạn nitrate hóa
2.2.3.  Quá trình khử nitrate hóa 

2.2.4.  Qúa trình cố định nitrogen phân tử

2.3.  Vòng tuần hoàn phosphore trong tự nhiên

2.3.1.  Sự phân giải phosphore hữu cơ của vi sinh vật 

2.3.2.  Sự phân giải phosphore vô cơ của vi sinh vật   

2.4.  Vòng tuần hoàn lưu huỳnh trong tự nhiên
2.4.1.  Sự oxy hóa các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ do vi sinh vật 

2.4.2.  Sự oxy hóa các hợp chất lưu huỳnh vô cơ do vi sinh vật
Chương 3. Sinh trưởng và phát triển ở vi sinh vật  

3.1.  Mẫu lý thuyết về sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn 

3.2.  Sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn trong điều kiện nuôi cấy tĩnh – Đường cong sinh trưởng 

3.2.1.  Pha lag 

3.2.2.  Pha log 

3.2.3.  Pha ổn định 

3.2.4.  Pha tử vong 

3.3.  Sinh trưởng của vi khuẩn trong quá trình nuôi cấy liên tục
3.4.  Làm đồng bộ sự phân chia tế bào 

3.5.  Caùc phöông phaùp xaùc ñònh sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa vi khuaån 

3.5.1.  Các phương pháp xác định số lượng tế bào 

3.5.2.  Các phương pháp xác định sinh khối tế bào 

3.6.  Tác dụng của các yếu tố bên ngoài lên sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn 

3.6.1.  Cơ chế tác dụng của các yếu tố bên ngoài lên vi khuẩn 

3.6.2.  Các yếu tố vật lý 

3.6.3.  Các yếu tố hóa học 

3.6.4.  Các yếu tố sinh học 
Chương 4. Thành phần vi sinh vật tham gia trong quá trình xử lý nước thải 
4.1.  Vi khuẩn 

4.1.1.  Cấu trúc tế bào 

4.1.2.  Điều kiện môi trường  

4.1.3.  Sự phát triển của vi khuẩn 

4.1.4.  Động học của quá trình xử lý sinh học 

4.1.5.  Ứng dụng sự phát triển của vi khuẩn và hoạt động sử dụng chất nền trong xử lý sinh học. 

4.2.  Xạ khuẩn

4.3. Vi nấm 

4.4.  Tảo 

4.5. Protozoa
Chương 5. Xử lý chất thải bằng vi sinh vật  

5.1. Ứng dụng vi sinh vật trong xử lý nước thải
5.1.1. Ao hồ sinh học
5.1.2. Lọc sinh học

5.1.2.1.  Bể lọc sinh học có vật liệu tiếp xúc không ngập nước 

5.1.2.2.  Bể lọc sinh học có lớp vật liệu ngập trong nước 

5.1.3. Trục quay tiếp xúc sinh học 
5.1.4. Mương oxy hóa

5.1.5. Màng vi lọc
5.1.6. Bể UASB
5.1.7. Bể aerotank
5.2. Ứng dụng vi sinh vật trong xử lý rác thải 
5.2.1. Xử lý rác thải sinh hoạt làm phân bón

5.2.2. Xử lý chất thải chăn nuôi tạo khí biogas

5.2.3. Xử lý bùn thải bằng phương pháp vi sinh
5.2.4. Xử lý chất thải của  một số ngành chế biến thực phẩm
6. Học liệu 

6.1. Học liêu bắt buộc 

Đỗ Hồng Lan Chi, Lâm Minh Triết, 2004. Vi Sinh Vật Môi Trường. 
6.2. Học liệu tham khảo  
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11. Lacher W, 1983. Sinh Thái Học Thực Vật . Lê Trọng Cúc dịch. Nxb ĐH và THCN. 225tr. 
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Applicaton of Municipal Sludges. 
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Washington DC. 
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7. Hình thức tổ chức dạy học 
Lịch trình chung:  
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lý

thuy ết
	Bài

tập
	Thảo

luận
	Thực

hành
	Tự

học
	

	Chương 1. Sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường
	2
	
	
	
	3
	5

	Chương 2. Khả năng chuyển hóa các hợp chất trong môi trường tự nhiên của vi sinh vật
	2
	
	1
	4
	6
	13

	Chöông 3. Sinh tröôûng vaø phaùt trieån ôû vi sinh vaät  
	2
	
	1
	4
	6
	13

	Chöông 4. Thaønh phaàn vi sinh vaät tham gia trong quaù trình xöû lyù nöôùc thaûi 
	2
	
	1
	2
	5
	10

	Chöông 5. Xöû lyù chất thaûi baèng vi sinh vaät
	2
	
	2
	5
	10
	19

	Tổng
	10
	
	5
	15
	30
	60


8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên:

Sinh viên được yêu cầu phải tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp. Trong trường hợp không tham dự được phải có thông báo (bằng e-mail, gọi điện thoại, giấy nhắn tin). Tuy nhiên, số giờ vắng mặt không vượt quá 20% tổng thời gian học. 

Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi thực tập, thực tập giáo trình và báo cáo chuyên đề.  
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

Kiểm tra – đánh giá thường xuyên 

-  Kiểm tra sự hiện diện thông qua điểm danh (Lớp trưởng phụ trách) và các bài tập trên lớp 

-  Đánh giá tinh thần tích cực trên lớp qua các đóng góp ý kiến trong các giờ thảo luận, qua các ý kiến có tính sáng tạo 

-  Đánh giá việc tự học qua các bài tập về nhà 

-  Đánh giá hoạt động nhóm qua các chuyên đề, tiểu luận. 
Kiểm tra - đánh giá định kì:  
Bao gồm các phần sau: 

Nội dung  









Trọng số (%) 

Học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận) 

10 

Thực hành/Thí nghiệm, Chuyên đề 






30 

Bài tập cá nhân (hoàn thành tốt, nộp bài tập đúng thời hạn) 



20
Kiểm tra - đánh giá cuối kì  







40 

Tiêu chí đánh giá các loại bài tập 
-  Thảo luận trên lớp: sôi nỗi, tích cực có sáng kiến. 

-  Seminar: có đầu tư thời gian cho việc tìm tài liệu tham khảo, làm báo cáo và nộp đúng thời 

hạn, trình bày và trả lời thắc mắc lưu loát 

-  Đánh giá tiểu luận và chuyên đề: làm báo cáo hoàn chỉnh, nộp đúng thời hạn. 
Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại) 

Theo sự sắp xếp của Bộ môn và phòng Đào tạo. 
Giảng viên  

                     Duyệt Chủ nhiệm bộ môn 
      Thủ trưởng đơn vị 

ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Huyên

